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[bookmark: dieu_2]CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 7/2023
(Chủ đề: Tìm hiểu Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam 
về phòng, chống tra tấn)

[bookmark: _GoBack]Câu 1 (Chọn đáp án đúng). Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984 quy định những nội dung cơ bản gì sau đây:
a. Khái niệm tra tấn và các nghĩa vụ của các quốc gia thành viên Công ước trong việc nghiêm cấm, trừng trị, phòng ngừa các hành vi tra tấn cũng như bảo vệ nạn nhân bị tra tấn.
b. Nghĩa vụ báo cáo của các quốc gia thành viên lên Ủy ban chống tra tấn của Liên hợp quốc và thẩm quyền của Ủy ban, hoạt động của báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về chống tra tấn, quyền của các quốc gia về tuyên bố ký, phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước.
c. Những quy định liên quan đến ký, phê chuẩn, gia nhập, hiệu lực và sửa đổi Công ước.
d. Các nội dung trên.
e. Không có nội dung nào nêu trên.
Câu 2 (Chọn đáp án đúng). Có thể được viện dẫn để biện minh cho việc tra tấn trong trường hợp nào sau đây:
a. Trong tình trạng chiến tranh hoặc đang bị đe dọa bởi chiến tranh.
b. Trong tình trạng mất ổn định chính trị trong nước.
c. Mệnh lệnh của quan chức hay của cơ quan có thẩm quyền cấp trên.
d. Các trường hợp trên.
e. Không có trường hợp nào nêu trên.
Câu 3 (Chọn đáp án đúng). Phạm tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật trong trường hợp “tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm của người bị bắt, giữ, giam” thì bị phạt tù:
a. Từ 06 tháng đến 03 năm.
b. Từ 02 năm đến 07 năm.
c. Từ 05 năm đến 12 năm.
d. Từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 
[bookmark: dieu_157]Câu 4 (Chọn đáp án đúng). Phạm tội dùng nhục hình làm người bị nhục hình chết, thì bị phạt tù:
a. Từ 06 tháng đến 03 năm.
b. Từ 02 năm đến 07 năm.
c. Từ 07 năm đến 12 năm.
d. Từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 
Câu 5 (Chọn đáp án đúng). Phạm tội bức cung trong trường hợp dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm người bị lấy lời khai, người bị hỏi cung thì bị phạt tù:
a. Từ 06 tháng đến 03 năm.
b. Từ 02 năm đến 07 năm.
c. Từ 07 năm đến 12 năm.
d. Từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Câu 6. Thuật ngữ “Tra tấn” được hiểu như thế nào theo Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984? Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984 quy định các quốc gia thành viên phải có nghĩa vụ gì?
Câu 7. Quy định về cấm tra tấn theo pháp luật Việt Nam được quy định tại Hiến pháp năm 2013; Bộ Luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự như thế nào?
Câu 8. Nạn nhân của hành vi tra tấn có những quyền nào theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước?
Tài liệu tham khảo:
- Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984.
- Hiến pháp năm 2013
- Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2021.
- Bộ luật Dân sự năm 2015.
- Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015.
- Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2021.
- Luật Khiếu nại năm 2011; sửa đổi, bổ sung năm 2014.
- Luật Tố cáo năm 2018; sửa đổi, bổ sung năm 2021.
- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan./.
